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A. TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1: Nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất châu Phi là:
	A. Hoang mạc Xa-ha-ra
	B. Cộng hòa Nam Phi

	C. Sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a
	D. Bồn địa Công-gô


Câu 2: Câu nào đúng với đặc điểm khí hậu ở môi trường hoang mạc?
	A. Thay đổi theo độ cao
	B. Lạnh quanh năm

	C. Khô, nóng quanh năm
	D. Mát mẻ, ôn hòa


Câu 3: Có thể coi toàn bộ lãnh thổ châu Phi là
	A. một cao nguyên khổng lồ
	B. một hoang mạc khổng lồ

	C. một đồng bằng rộng lớn
	D. một sơn nguyên khổng lồ


Câu 4: Hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc phương Bắc là:
	A. khai thác dầu mỏ, than
	B. sử dụng kĩ thuật khoan sâu

	C. chăn nuôi, vận chuyển hàng hóa
	D. đánh bắt cá, săn bắt thú


Câu 5: Dân tộc nào sinh sống thường xuyên ở đới lạnh?
	A. Anh-điêng
	B. Thổ dân da đỏ
	C. I – a-kut
	D. Người Hoa


Câu 6: Châu Phi có đường bờ biển
	A. bị cắt xẻ mạnh, nhiều vịnh biển
	C. bị cắt xẻ mạnh, có ít vịnh biển

	B. có nhiều cửa sông lớn
	D. ít bị cắt xẻ, ít vịnh biển


Câu 7: Hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở:
	A. dọc hai vòng cực, ven bờ biển, nơi có các dòng biển chảy qua

	B. dọc hai bên đường xích đạo, sâu trong lục địa, nơi có dòng biển lạnh chảy qua

	C. dọc hai đường chí tuyến, sâu trong lục địa, nơi có dòng biển nóng chảy qua

	D. dọc hai đường chí tuyến, sâu trong lục địa, nơi có dòng biển lạnh chảy qua


Câu 8: Châu Phi có khí hậu:
	A. lạnh giá quanh năm.
	B. ấm ẩm về hạ, mát mẻ mùa đông.      

	C. mùa hạ mát, mùa đông có tuyết rơi.
	D. khô nóng bậc nhất thế giới.


Câu 9: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các dân tộc sống trong hoang mạc là:
	A. chăn nuôi du mục và trồng trọt trong ốc đảo.
	C. khai thác khoáng sản.

	B. săn bắt thú có lông quý.
	D. du lịch


Câu 10: Đặc điểm thực vật ở môi trường vùng núi là
	A. phân hóa theo độ cao
	B. thay đổi theo thời gian

	C. lá tiêu biến hoặc bọc sáp.
	D. xanh tốt quanh năm


Câu 11: Hai vấn đề được quan tâm nhất của đới lạnh là
	A. khoáng sản, nhân lực
	B. kĩ thuật, tài nguyên

	C. nhân lực, các loài động vật tuyệt chủng
	D. các loài động vật tuyệt chủng, kĩ thuật
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Câu 12: Trên thế giới chia làm mấy châu lục?
	A. 7.
	B. 5.
	C. 8.
	D. 6.


Câu 13: Để thích nghi với môi trường đới lạnh, động vật thường:
	A. có lớp mỡ dày, bộ lông dày không thấm nước.
	C. sống đơn lẻ, kiếm ăn ban đêm.

	B. tự hạn chế sự mất nước.
	D. không có lớp mỡ.


Câu 14: Đặc điểm khí hậu ở môi trường vùng núi là gì?
	A. Thay đổi theo kinh tuyến
	B. Thay đổi theo độ cao

	C. Thay đổi theo vĩ độ
	D. Khô hạn, khắc nghiệt


Câu 15: Đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh là gì?
	A. Mát mẻ, ôn hòa
	B. Nóng quanh năm

	C. Không có mưa
	D. Lạnh giá quanh năm


Câu 16: Thực vật ở đới lạnh có đặc điểm:
	A. xanh tốt quanh năm
	B. chủ yếu là cây gỗ lớn

	C. nghèo nàn, chủ yếu là rêu và địa y
	D. phân thành nhiều tầng


Câu 17: Thực vật ở hoang mạc thường có những đặc điểm như thế nào để có thể   thích nghi với khí hậu khắc nghiệt?
	A. Phát triển bộ rễ và lá
	B. Tiêu biến lá thành gai hoặc bọc sáp.

	C. Xanh tốt quanh năm
	D. Phát triển thân cây


Câu 18: Con người ở Châu Á cư trú như thế nào trên các vùng núi?
	A. cư trú ở độ cao trên 3000m
	B. các vùng núi thấp

	C. nơi đón gió
	D. trên các đỉnh núi


Câu 19: Đường xích đạo cắt ngang khu vực nào của châu Phi?
	A. Cực bắc của châu lục
	B. Chính giữa châu lục.

	C. Cực nam của châu lục
	D. Hoang mạc Xa-ha-ra


Câu 20: Để thích nghi với đặc điểm khí hậu ở hoang mạc, động vật thường:
	A. di cư, sống thành đàn.
		B. dự trữ chất dinh dưỡng trong cơ thể




	C. di cư, ngủ đông, có bộ lông dày
		D. vùi mình trong cát, có lớp mỡ dày





B. TỰ LUẬN( 5 điểm )
Câu 1:(2 điểm) 
Cho bảng số liệu về lượng khí thải của các nước trên thế giới năm 2017.									
	Nước
	Hoa kì
	Trung Quốc
	Ấn Độ

	Lượng khí thải
triệu tấn
	5414
	10357
	2274


Nhận xét và nêu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí đới ôn hòa.
Câu 2: (2 điểm) Cảnh quan công nghiệp đới ôn hòa biểu hiện như thế nào?
Câu 3:(1 điểm)Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

------------------------------- hết -------------------------------
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